
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Nhóm 3 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

Tiêu chí: 6.3 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, 

điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.  

 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

1. Các tiêu chí tuyển dụng và 

lựa chọn đội ngũ cán bộ, GV, 

nhân viên (bao gồm đạo  

đức và tự do học thuật) để đề 

bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân 

sự được xác định.  

2. Các tiêu chí tuyển dụng và 

lựa chọn đội ngũ cán bộ, GV, 

nhân viên (bao gồm đạo đức và 

tự do học thuật) để đề bạt, bổ 

nhiệm và sắp xếp nhân sự được 

phổ biến công khai. 

 

. 

 

 

- Có văn bản quy định về quy trình, tiêu chí tuyển dụng 

và lựa chọn đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên đáp ứng các 

quy định hiện hành. 

- Có văn bản quy định về các tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm và 

sắp xếp nhân sự. 

- Các văn bản quy định về các tiêu chí, quy trình tuyển 

dụng, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được phổ biến rộng 

rãi bằng nhiều hình thức khác nhau. 

 

 

- Các văn bản quy định về 

tiêu chuẩn quy trình, tiêu chí 

tuyển dụng. 

- Các văn bản quy định về 

tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm và 

sắp xếp nhân sự. 

- Trang thông tin điện tử và 

các tài liệu có phổ biến các 

quy trình, quy định, tiêu chí 

tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm. 

- Quyết định tuyển dụng, hợp 

đồng lao động; hồ sơ cán bộ, 

GV, nhân viên; văn 

bằng/chứng chỉ/chứng nhận 

quốc gia và chứng chỉ nghề 

nghiệp. 

- Hệ thống văn bản quy định 

về công tác đánh giá cán bộ, 

GV và nhân viên. 

- Báo cáo đánh giá cán bộ 

hằng năm. 

- Các nghị quyết, kết luận của 

Đảng ủy, hội đồng trường/hội 

đồng quản trị, các quyết định 

của chính quyền về công tác 

nhân sự 
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Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham mưu 

các đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 

H6.06.03.01  

H6.06.03.02 

H6.06.03.03 

H6.06.03.04 

H6.06.03.05 

H6.06.03.06 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H6.06.03.01 Qui định tuyển dụng Trường ĐHĐN ban hành kèm theo (bao gồm Qui trình) năm 

2022 
Số 169/NQ-HĐT, 

ngày 09/02/2022 

HĐT 

2 H6.06.03.02 Quyết định ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức 

vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới 

thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Số 45/2021/QĐ-UBND, ngày 

19/10/2021 

UBND Tỉnh Đồng 

Nai 

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ 

Số 07-HD/BTCTU ngày 

15/04/2022 Tỉnh Ủy Đồng Nai 

Quy định về công tác quy hoạch cán bộ  Số 10-QĐ/TU, ngày 

05/4/2022 
Tỉnh Ủy Đồng Nai 

3 H6.06.03.03 Bảng mô tả công việc của GV Khoa Kinh tế (năm học 2018-2019; 2019-2020; 2020-

2021; 2021-2022; 2022-2023) 2018-2023 Khoa Kinh tế 

4 H6.06.03.04 Website Trường (Link.) http://www.dnpu.edu.vn/ ĐHĐN 

Website Khoa Kinh tế Trường ĐHĐN 

http://www.dnpu.edu.vn/khoa-

kinh-te Khoa Kinh tế 

5 H6.06.03.05 Qui định về bổ nhiệm và Qui hoạch cán bộ Số 45/2021/QĐ-UBND, ngày 

19/10/2021 
ĐHĐN 

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Kinh tế Số 1379/QĐ-ĐHĐN, ngày 

05/11/2021 
ĐHĐN 

Quyết định giao phụ trách khoa Kinh tế Số 1409/QĐ-ĐHĐN, ngày 

09/11/2021 
ĐHĐN 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Kế toán Số 1612/QĐ-ĐHĐN, ngày 

20/12/2021 
ĐHĐN 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh Số 1613/QĐ-ĐHĐN, ngày 

20/12/2021 
ĐHĐN 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn cơ sở ngành Số 1643/QĐ-ĐHĐN, ngày 

08/11/2022 
ĐHĐN 

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

                                                                                                                                                                       Phan Thị Châu Ngà 
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